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THÁNG 3 NĂM 1991 BAN HÀNH

BẢN "QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, THỦ TỤC CHỨNG NHẬN HÀNG HOÁ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN VIỆT NAM"

TỔNG CỤC TRƯỞNG

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

- Căn cứ Điều 16, 19, 20 Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 27-12-1990;

- Căn cứ Nghị định số 327/HĐBT ngày 19-10-1991 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thi hành

Pháp lệnh chất lượng hàng hoá;

- Căn cứ Quy định về chứng nhận hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam ban hành theo

Quyết định số 879-QĐ ngày 27-12-1991 của Uỷ ban Khoa học Nhà nước;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất

lượng được Nhà nước giao trong Nghị định số 22-HĐBT ngày 8-2-1984 của Hội đồng Bộ

trưởng;

- Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành theo Quyết định này bản "Quy định về nội dung, thủ tục chứng nhận hàng

hoá phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam".

Điều 2. Các ngành, các địa phương, các cơ sở và các cơ quan quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn

- đo lường - chất lượng các cấp phải theo đúng Quy định này trong việc chứng nhận hàng hoá

phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quy

định này.

 

QUY ĐỊNH
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VỀ NỘI DUNG VÀ THỦ TỤC CHỨNG NHẬN HÀNG HOÁ PHÙ HỢP

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27-TĐC/QĐ ngày 23-3-1992

của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng)

1. Công bố tiêu chuẩn và phương pháp chứng nhận

1.1. Trên cơ sở danh mục các TCVN bắt buộc áp dụng do Uỷ ban Khoa học Nhà nước công

bố, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng công bố danh mục các hàng hoá chứng

nhận hợp chuẩn (viết tắt là CNHC) bắt buộc và công bố danh mục các TCVN dùng để chứng

nhận hợp chuẩn (CNHC) tự nguyện trong từng thời kỳ.

Đối với hàng hoá thuộc danh mục CNHC bắt buộc, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất

lượng quy định thời hạn đăng ký CNHC và thông báo cho các tổ chức và cá nhân sản xuất

hàng hoá (gọi tắt là cơ sở) liên quan các yêu cầu và nội dung tiến hành đánh giá CNHC.

Đối với hàng hoá không thuộc danh mục CNHC bắt buộc, cơ sở có thể tự nguyện đề nghị

CNHC cho hàng hoá của mình. Nếu chưa có TCVN dùng để CNHC tự nguyện cho hàng hoá

này, cơ sở có thể chủ động xây dựng các dự thảo TCVN tương ứng đề nghị với Tổng cục Tiêu

chuẩn - Đo lường - Chất lượng xem xét, trình Uỷ ban Khoa học Nhà nước xét duyệt và ban

hành.

1.2. Phương pháp CNHC cho nhóm hoặc hàng hoá cụ thể do Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo

lường - Chất lượng tổ chức biên soạn trên cơ sở các TCVN dùng để CNHC; Tổng cục TC-

ĐL-CL ban hành và công bố phương pháp CNHC.

Mẫu trình bày của phương pháp CNHC được quy định trong TCVN...

1.3. Trung tâm TC-ĐL-CL, các Trung tâm TC-ĐL-CL khu vực và các chi cục TC-ĐL-CL

tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức phổ biến các danh mục và các quy định nêu trên cho

các cơ sở có liên quan thuộc khu vực, địa phương mình quản lý.

2. Đăng ký chứng nhận hợp chuẩn

2.1. Cơ sở sản xuất hàng hoá thuộc danh mục hàng hoá CNHC bắt buộc phải nộp đơn xin

CNHC cho hàng hoá của mình với cơ quan đánh giá CNHC (gọi tắt là cơ quan đánh giá).

Đơn xin CNHC theo mẫu Phụ lục 1.



2.2. Cơ sở sản xuất hàng hoá thuộc danh mục TCVN dùng để CNHC tự nguyện có đủ điều

kiện sản xuất hàng hoá theo TCVN, chấp nhận thủ tục và điều kiện CNHC, muốn được

CNHC cho hàng hoá của mình có thể nộp đơn xin CNHC với cơ quan đánh giá theo mẫu Phụ

lục 1.

2.3. Đơn xin CNHC (theo mục 2.1 và 2.2) được gửi đến các cơ quan đánh giá sau đây:

- Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, đối với các cơ sở ở miền Bắc;

- Trung tâm TC-ĐL-CL khu vực II đối với các cơ sở ở miền Trung;

- Trung tâm TC-ĐL-CL khu vực III đối với các cơ sở ở miền Nam.

2.4. Sau khi nhận được đơn xin CNHC, trong thời hạn 15 ngày cơ quan đánh giá tiến hành

xem xét đơn. Nếu chấp nhận đơn, cơ quan đánh giá xây dựng kế hoạch CNHC, báo cáo với

Tổng cục TC-ĐL-CL và thông báo kế hoạch này cho cơ sở xin chứng nhận.

Nếu đơn xin CNHC không đáp ứng yêu cầu, cơ quan đánh giá từ chối việc đánh giá CNHC và

thông báo cho cơ sở xin chứng nhận chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận đơn, và báo cáo

với Tổng cục TC-ĐL-CL.

3. Đánh giá chứng nhận hợp chuẩn

3.1. Đánh giá cơ sở sản xuất

3.1.1. Theo kế hoạch CNHC, cơ quan đánh giá lập Hội đồng đánh giá (gọi tắt là Hội đồng).

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thực hiện theo mục 5 của Quy định này. Quyết định thành

lập Hội đồng theo mẫu Phụ lục 2.

Theo kế hoạch CNHC, Hội đồng tiến hành xây dựng và kiến nghị chương trình đánh giá

CNHC, kiến nghị danh sách nhóm chuyên gia đánh giá, thử nghiệm (gọi tắt là nhóm chuyên

gia). Cơ quan đánh giá phê duyệt chương trình đánh giá CNHC và ra quyết định cử nhóm

chuyên gia theo mẫu Phụ lục 3 .

3.1.2. Theo chương trình đánh giá CNHC đã thông báo với cơ sở, nhóm chuyên gia tiến hành

xem xét đánh giá sự phù hợp của hàng hoá với TCVN và điều kiện đảm bảo chất lượng hàng

hoá tại cơ sở xin CNHC.

Cơ sở phải cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu và tạo điều kiện cần thiết cho các chuyên

gia thực hiện nhiệm vụ của mình trong quá trình đánh giá.



3.1.3. Nhóm chuyên gia yêu cầu cơ sở cung cấp các bằng chứng cần thiết để chứng tỏ sự phù

hợp của hàng hoá với TCVN tương ứng, tiến hành đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng của

cơ sở theo TCVN và phương pháp CNHC; kiến nghị các yêu cầu đảm bảo chất lượng sau

chứng nhận.

Khi cần thiết, nhóm chuyên gia có thể kiến nghị với cơ sở thực hiện một số thay đổi, bổ sung

nhất định trong tổ chức thử nghiệm, kiểm tra chất lượng hoặc quy trình công nghệ có liên

quan đến chất lượng.

3.1.4. Trên cơ sở các nội dung xem xét đánh giá, nhóm trưởng nhóm chuyên gia viết báo cáo

đánh giá cơ sở theo mẫu Phụ lục 4.

3.2. Thử nghiệm mẫu điển hình

3.2.1. Theo đề nghị của Hội đồng, cơ quan đánh giá ra quyết định để nhóm chuyên gia lấy

mẫu hàng hoá tại cơ sở sản xuất, ngoài thị trường hoặc nơi tiêu thụ để tiến hành thử nghiệm

theo phương pháp CNHC (mục 1.2) tương ứng.

3.2.2. Thử nghiệm mẫu được tiến hành tại "phòng thử nghiệm được công nhận" hoặc phòng

thử nghiệm do Tổng cục TC-ĐL-CL chỉ định theo đề nghị của cơ quan đánh giá. Phòng thử

nghiệm gửi kết quả thử nghiệm cho cơ quan đánh giá.

Trong trường hợp sử dụng phòng thử nghiệm của cơ sở xin CNHC, Hội đồng cử chuyên gia

am hiểu về thử nghiệm giám sát quá trình thử nghiệm.

3.2.3. Trên cơ sở các kết quả thử nghiệm mẫu, nhóm trưởng nhóm chuyên gia viết báo cáo thử

nghiệm mẫu theo nội dung nêu trong Phụ lục 5.

3.3. Lập và thẩm xét hồ sơ CNHC.

3.3.1. Trên cơ sở các báo cáo nên ở mục 3.1.4. và 3.2.3, Hội đồng họp để xem xét đánh giá,

kết luận và kiến nghị cấp hoặc không cấp giấy CNHC (mục 5.1.2). Kết quả đề nghị của Hội

đồng được ghi thành biên bản đề nghị theo mẫu Phụ lục 6a và 6b.

Trên cơ sở báo cáo của nhóm chuyên gia, các tài liệu và biên bản làm việc của Hội đồng trong

quá trình đánh giá, thư ký Hội đồng giúp Chủ tịch Hội đồng chuẩn bị hồ sơ kết quả đánh giá

của Hội đồng và gửi cho cơ quan đánh giá.

3.3.2. Cơ quan đánh giá tổ chức xem xét kết quả đánh giá của Hội đồng, lập phiếu thẩm xét

các kết quả đánh giá CNHC theo mẫu Phụ lục 7, hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá CNHC và gửi



trình Tổng cục TC-ĐL-CL, theo mẫu Phụ lục 8.

Hồ sơ đánh giá CNHC trình Tổng cục TC-ĐL-CL gồm:

1. Đơn xin CNHC của cơ sở;

2. Báo cáo đánh giá cơ sở xin CNHC;

3. Báo cáo thử nghiệm mẫu và các tài liệu kèm theo;

4. Biên bản đề nghị của Hội đồng và các tài liệu kèm theo;

5. Phiếu thẩm xét kết quả đánh giá CNHC;

6. Công văn đề nghị của cơ quan đánh giá.

4. Cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn

4.1. Tổng cục TC-ĐL-CL, trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, tổ chức xem xét hồ sơ

đánh giá CNHC, ra quyết định cấp "Giấy chứng nhận hàng hoá phù hợp TCVN" (viết tắt là

"Giấy CNHC") và cho phép cơ sở sử dụng "Dấu phù hợp TCVN" (viết tắt là "Dấu hợp

chuẩn") để gắn trên hàng hoá, bao bì hoặc nhãn.

Nội dung quyết định cấp giấy CNHC theo mẫu Phụ lục 9. Nội dung giấy CNHC và cho phép

mang dấu hợp chuẩn chất lượng (hoặc dấu hợp chuẩn an toàn) theo mẫu Phụ lục 10a và 10b.

4.2. Khi xét thấy không đủ điều kiện cấp giấy CNHC, Tổng cục TC-ĐL-CL có thể yêu cầu cơ

quan đánh giá hoàn chỉnh và bổ sung hồ sơ đánh giá CNHC hoặc huỷ bỏ kết quả đánh giá

CNHC. Quyết định không cấp giấy CNHC được Tổng cục TC-ĐL-CL thông báo cho cơ quan

đánh giá, cơ sở xin CNHC và các cơ quan có liên quan.

4.3. Quyết định cấp giấy CNHC được Tổng cục TC-ĐL-CL gửi cho cơ quan đánh giá và cơ

sở xin CNHC, thông báo cho các cơ quan có liên quan và công bố trên các phương tiện thông

tin.

5. Hội đồng đánh giá, chuyên gia đánh giá

5.1. Hội đồng đánh giá

5.1.1. Hội đồng đánh giá (gọi tắt là Hội đồng) là tổ chức tư vấn giúp cơ quan đánh giá tiến

hành đánh giá hàng hoá phù hợp TCVN một cách chính xác và khách quan. Thủ trưởng cơ

quan đánh giá ra quyết định thành lập Hội đồng sau khi thoả thuận với các chuyên gia được

mời tham gia Hội đồng.

5.1.2. Nhiệm vụ của Hội đồng là đánh giá và đề nghị cấp hay không cấp giấy CNHC, cụ thể:


